PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2018/TT-BTTTT ngày   /   / 2018 
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
Phụ lục 3
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN NHÀ XUẤT BẢN

NHÀ XUẤT BẢN…………

Số:……………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

…….., ngày …. tháng ….. năm…..


PHƯƠNG ÁN GIÁ
1. Chi phí xuất bản, chi phí phát hành xuất bản phẩm  

	TT
	Nội dung khoản mục chi phí
	Đơn vị tính
	Số quyết toán năm trước
	Phương án

đề nghị 
của năm 
đặt hàng
	Giải trình các 
khoản mục chi phí

	I
	Chỉ tiêu nhà nước đặt hàng
	
	
	
	

	1
	Kinh phí 
	đồng
	 
	 
	 

	2
	Số cuốn
	cuốn
	 
	 
	 

	3
	Số bản 
	bản
	 
	 
	 

	4
	Tổng số trang quy đổi (cả bìa) khuôn khổ 14,5cm x 20,5cm 
(01 trang bìa mềm = 04 trang ruột; 01 trang bìa cứng = 20 đến 30 trang ruột)  
	
	 
	 
	 

	5
	Quy cách, chất lượng 
(ghi cụ thể: định lượng giấy in ruột, giấy bìa (bìa cứng/ bìa mềm); số màu ruột, màu bìa) 
	
	 
	 
	 

	II
	Chi phí bản thảo
	đồng/trang
	 
	 
	 

	1
	Chi phí thiết kế bìa, chế bản, đọc bông, duyệt…
	đ/trang
	 
	 
	 

	
	Trong đó:
	
	 
	 
	 

	
	Chi phí thiết kế bìa
	
	 
	 
	Chí phí thiết kế bìa:...đ/bìa (ghi rõ theo quy chế nội bộ hay đi thuê ngoài, đồng thời gửi kèm quy chế chi tiêu nội bộ hoặc báo giá thiết kế)

	
	Chi phí chế bản
	
	 
	 
	Chi phí chế bản:…đ/trang (gửi kèm quy chế chi tiêu nội bộ)

	
	Chi phí đọc bông
	
	 
	 
	Chi phí đọc bông: ...đ/trang 
(gửi kèm quy chế chi tiêu nội bộ)

	
	Chi phí đọc duyệt
	
	 
	 
	Chi phí đọc duyệt: ...đ/trang

(gửi kèm quy chế chi tiêu nội bộ)

	
	Chi phí…..
	
	 
	 
	(trường hợp phát sinh thêm chi phí khác, bổ sung thêm  tên chi phí đó và cơ sở để xác định chi phí này)

	2
	Chi phí sưu tầm bản thảo 
	đ/trang
	 
	 
	Chi phí sưu tầm bản thảo: …đ/trang 
(chi tiết cách xác định)

	3
	Chi phí nhuận bút 
	đ/trang
	 
	 
	Xác định chi phí nhuận bút theo…., cụ thể là: …

(chi tiết cách xác định chi phí nhuận bút, căn cứ tính)

	4
	Chi phí lương, chi phí quản lý 
	đ/trang
	 
	 
	- Chi phí lương:...đ/trang

	
	
	
	
	
	- Chi phí quản lý:..đ/trang

	
	Cộng chi phí bản thảo
	
	 
	 
	 

	III
	Chi phí giấy, công in
	đ/trang
	 
	 
	Thực hiện theo quy định về đấu thầu 
(đề nghị cung cấp: giá đã thực hiện đấu thầu là…/ trường hợp chưa có giá đấu thầu là giá gói thầu trong dự toán đã được phê duyệt)

	IV
	Chi phí phát hành (Bốc xếp, đóng gói, gửi bưu điện) 
	đ/trang
	 
	 
	Như mục III


2. Giải trình cụ thể cách xác định các khoản chi phí
- Các khoản chi phí trực tiếp: Theo chi phí thực tế được Giám đốc nhà xuất bản duyệt hoặc theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà xuất bản (gửi kèm quy chế chi tiêu nội bộ, hợp đồng, báo giá...).

- Các khoản chi phí phân bổ cho xuất bản phẩm nhà nước đặt hàng không được cao hơn tỷ lệ bình quân trên doanh thu của khối xuất bản của nhà xuất bản là ….. (sách kinh doanh và sách đặt hàng). Cụ thể:
	
	TT
	Các khoản chi phí phân bổ
	Tỷ lệ %/ doanh thu 
của khối xuất bản
	Tỷ lệ % phân bổ cho 

xuất bản phẩm nhà nước đặt hàng

	
	1
	Chi phí lương biên tập
	 …..
	 …..

	
	2
	Chi phí quản lý
	 ….
	 …..

	
	…
	
	 
	 

	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN


	GIÁM ĐỐC NHÀ XUẤT BẢN 

(Ký tên, đóng dấu)


